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“Lời Chúa 

là đèn soi cho con bƣớc 

là ánh sáng chỉ đƣờng cho con.” 

TV 119, 105 
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Các bạn thân mến,  

để hiểu biết và thêm lòng  

yêu mến Thánh Kinh, 

 chúng ta cùng vui học  

qua  những bài tập  

Rèn Luyện Tƣ Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.  

Những bài tập này dùng chính những  

Nhân Vật và Địa Danh  

đƣợc nói tới trong Tân Ƣớc.   

Mọi trích dẫn và tên riêng 

đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh  

của Nhóm Phiên Dịch 

 Các Giờ Kinh Phụng Vụ. 

 Chúc các bạn có những giây phút 

 vui và bổ ích. 
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211. NHANH MẮT   
 

Trong những nhân vật dưới đây có 1 nhân vật 

mà ta dùng những mẫu tự của nó để tạo thành 

1 nhân vật mới. 

 
   

MOSE 
ACNI 
SAUN 
TITO 
LINO 
ENOT 
XARA 
AMON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Ngƣời ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, 

nhƣng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.” 

Mt 4,4 
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212. THỬ TÀI NHỚ   
 

Đây là những cặp mẹ con. Bạn hãy hoàn 

thành những cặp nhân vật này. 

 
MẸ    CON 

   *********          ********* 
?     GIESU  
?    SALOMON 
?    CAIN 
?    MOSE 
?     GIACOP 

RAKHAP     ? 
XARA     ? 
RUT      ? 
HAGA     ?  
ELISABET    ? 

 
 
 
 
 
 

“Anh em là muối cho đời. 

Anh em là ánh sáng cho trần gian.” 

Mt 5,13-14 
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213. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN    
 

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 

trật tự nhất định. 

 
GIOAN 
COTURA 
LORUKHAMA 

 
Từ tiếp theo là : 

 
MARIA 
GIUDITHA 
DERET 
 ETTE    
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214. CÙNG SUY GẪM   
 

Những nhân vật dưới đây được sắp xếp 

theo 1 trật tự nhất định. 

 
EXAU 
DAKEU 
CONELIO 

 
Nhân vật tiếp theo là : 

 
NICOLA 
BARABA 
MARIA 
AQUILA 
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215. NHÂN VẬT TIẾP THEO   
 
        MARIA  

DIONYXIO 
KHANAN 
DACARIA 
LYXANIA 
BECNIKE 

 

Nhân vật nào dưới đây sẽ xuất hiện tiếp 

theo ? 

 
GIESU 
ADAM 
BOAT 
BOXO 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

“Điều gian ác, nếu lòng này ấp ủ, 

chắc hẳn là Chúa chẳng nghe đâu.” 

Thánh Vịnh 66,18 
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216. CÙNG SUY NGHĨ    
 

Những từ dưới đây được sắp xếp theo 

một trật tự lôgíc nhất định. 

 
DACARIA 
BOLATTO 
TERAC 
DORUXILA 
GIESE 
GIACOBE 
GIOXECH 

 

Từ tiếp theo trong dãy từ trên là từ nào 

trong số các từ dưới đây. 

 
ISAIA 
HERODION 
GIUDA 
LADARO  
 
 
 
 

“Phúc thay ai xây dựng hòa bình, 

vì họ sẽ đƣợc gọi là con Thiên Chúa.” 

Mt 5,9 
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217. CÙNG TÌM     
 

Đây là tên những phụ nữ trong Thánh 

Kinh đã được thêm 4 mẫu tự. Chúng ta 

cùng tìm xem đó là những nhân vật nào. 

 
ONRUTTA 
TAGIOANNAAM 
ANETTETA 
BAXARAMA 
ENHERODIANI 
ONGOMEAN 
DIGIOKHEVETTE 
MAGIAENNI 

 

Gợi ý :  

Trong dãy từ này có nhân vật RUT. 
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218. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN   
 

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật 

tự nhất định. 

 

PUPLIO 
NICANO 
EUBULO 

 

Nhân vật tiếp theo là : 

 
GIUSE 
SAMSON 
PELEC  
CAIN     

 

 
 
 
 
 
 

“Ai đƣợc lên núi Chúa ? 

Ai đƣợc ở trong đền thánh của Ngƣời ? 

Đó là kẻ tay sạch lòng thanh, 

chẳng mê theo ngẫu tƣợng, không thề gian thề dối.” 

Thánh Vịnh 24,3-4 
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219. CÙNG SUY GẪM   
 

Những nhân vật dưới đây được sắp xếp 

theo 1 trật tự nhất định. 

 

SALOME 
RAKHAP 
QUIRINIO 

 

Nhân vật tiếp theo là : 

 
PHERO 
SAMSON 
BATOLOMEO 
TIME 
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220. THỬ TÀI NHỚ   
 

Đây là những cặp cha con.  Bạn hãy hoàn 

thành những cặp nhân vật này. 

 
CHA     CON 

              *********                  *********  
                   ?         GIESU 

  ?              PHERO 
                   ?          ABEN 

  ?          IXAAC 
  ?          BOAT 

   GIESE      ? 
   MANOAC     ? 
   DACARIA          ? 

              MINA      ? 
   MOTHUSELAC   ? 
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221. TÌM NGƯỜI     
 

Bạn hãy tìm những nhân vật có 4 

nguyên âm khác nhau trở lên. 

 
Ví dụ :  

BAGIESU 
COLAUDIA … … 

 
 
 
 
 
222. TÌM MỐI QUAN HỆ       

 

PERET        con bà TAMA 
GIOAN        con bà ELISABET 
ACKHIPPO    con bà APPHIA 

?          con bà RAKHAP 
 
 
 
 

“Anh em đừng lo lắng về ngày mai :  

ngày mai, cứ để ngày mai lo. 

 Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.” 

Mt 6,34 
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223. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN   
 

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 

trật tự nhất định. 

 
SIMEON 
ELIHUT 
ELISA 

 

Nhân vật tiếp theo là : 

 
LAMEC 
XADOC 

    GIACOP  
    HERODE    

 

 
 
 
 
 
 

“Ai trung tín trong việc rất nhỏ, 

thì cũng trung tín trong việc lớn; 

ai bất lƣơng trong việc rất nhỏ, 

thì cũng bất lƣơng trong việc lớn.” 

Lc 16,10 
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224. CÙNG SUY GẪM   

 

Những nhân vật dưới đây được sắp 

xếp theo 1 trật tự nhất định. 

 
BALAC 
ELISA 
COXAM 

 

Nhân vật tiếp theo là : 

 
ELADA 
PHERO 
TADEO 
GIUDA 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



  

18 * VHTK 18 Rèn Luyện Tƣ Duy Tập 4 

 

225. SẮP XẾP THEO NHÓM     

 

APRAHAM 
DAVIT 
GIUSE 
DACARIA 
NICODEMO 

 

Từ nào cũng thuộc nhóm từ đã cho trên đây. 

 
HERODE 
MARIA 
ANTIOKIA 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

“Điều làm Chúa Cha đƣợc tôn vinh là: 

Anh em sinh nhiều hoa trái 

và trở thành môn đệ của Thầy.” 

Ga 15,8 
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226. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN   
 

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 

trật tự nhất định. 

 
GIONA 
CONELIO 
MENASE 

 
     Nhân vật tiếp theo là : 

 
ISAIA 
GIESU 
MATTHIA 
ENE   
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227. CÙNG SUY GẪM    
 

Những nhân vật dưới đây được sắp xếp 

theo 1 trật tự nhất định. 
 
SIMON 
ELISA 
TIMON 

 

Nhân vật tiếp theo là : 

 
MACTA 
GIUSE 
ELADA 
GIOAN 
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228. TÌM & TÌM       
 

Bạn tìm được bao nhiêu nhân vật có 6 

mẫu tự trở lên song không có 1 mẫu tự 

nào được dùng 2 lần. 

 
Ví dụ :  

GIACOP 
MANKHO … … 
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229. NHANH MẮT   

 

Trong những nhân vật dưới đây có 1 nhân vật 

mà ta dùng những mẫu tự của nó để tạo thành 

1 nhân vật mới. 

 
      

  AGABO 

KENAN 
TIMON 
ARETA  
GIONA 
GIOEN 
QUATO 

  GIUDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian,  

nhƣng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.” 

Ga 17,15 
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230. SẮP XẾP THEO NHÓM      

 
 

GIERIKHO 
BETANIA 
DAMAT 
GIERUSALEM 
CAPHACNAUM 

 

Từ nào cũng thuộc nhóm từ đã cho trên đây. 

 
NADARET 
PHERO 
DAMARI 
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231. CÙNG SUY GẪM   
 

Những nhân vật dưới đây được sắp xếp 

theo 1 trật tự nhất định. 

 

LOT 
ADAM 
TADEO 
DORUXILA 

 

Nhân vật tiếp theo là : 

 
TEPHANA 
COLAUDIO 
XINVANO 
PHOTUNATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Ai không vác thập giá mình 

mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi đƣợc.” 

Lc 14,27 
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232. CÙNG TÌM     
 

Đây là tên những nhân vật được nói tới 

trong Tân Ứơc nhưng đã được thêm 4 mẫu 

tự. Chúng ta cùng tìm đó là những nhân vật 

nào. 

 

TOBATIMENA 
METIMETI 
ECANRETI 
NECAINNI 
TAGIESEPE 
MOKHANANNI 
ELACKHIPPOPI 
 

         Gợi ý :   

Trong dãy từ này có nhân vật ANRE. 
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233. CÙNG TÌM     
 

Những nhân vật phụ nữ này được sắp xếp 

theo 1 trật tự nhất định. Bạn hãy tìm nhân vật 

nào không tiếp theo trong dãy từ này. 
 

GIUDITHA 
ETTE 
AVIGAGIN 
DAKHAP 
COTURA 
MARIA 
GIOKHEVET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Nếu anh em không trở lại mà nên nhƣ trẻ em,  

thì sẽ chẳng đƣợc vào Nƣớc Trời.” 

Mt 18,3 



27 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 
234. TÌM NGƯỜI     
 

Bạn hãy tìm những nhân vật phụ nữ được nói 

tới trong Thánh Kinh có những cặp nguyên âm 

hay phụ âm đứng cận nhau. 

 

Ví dụ :  

ANNA 
GIOANNA … … 

 
 
 
 
235. TÌM MỐI QUAN HỆ     

 

   CAIN               con ông ADAM 
MOSE         con ông AMRAM 
SALOMON   con ông DAVIT 

?            con ông PHILEMON 
 
 
 
 
 
 
 

“Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, 

vì Nƣớc Trời là của họ.” 

Mt 5,10 
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236. SẮP XẾP THEO NHÓM       
 

ANRE 
DAKEU 
GIAIA 
ENE 
GIUDA  

 

Từ nào cũng thuộc nhóm từ đã cho trên đây. 

 
ELIA 
AXIA 
TABITHA 

 
 
 
237. TÌM & TÌM      

 

Bạn có thể tìm được bao nhiêu nhân vật  nữ 

được nói tới trong Thánh Kinh với 7 mẫu tự 

trở lên. 

 

Ví dụ :  
 

BECNIKE (7) 
ELISABET (8) 
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238. NGƯỜI KẾ TIẾP      
 

Những nhân vật dưới đây được sắp xếp 

theo 1 trật tự nhất định. 

 

ANRONICO 
GIOHOSAPHAT 
PHILOLOGO 
GIANNAI 
ARITIAKHO 

 

Nhân vật nào sẽ xuất hiện tiếp theo trong 

những nhân vật cho sẵn sau đây. 

 
MATTHEU 
POROKHORO 
GIOXECH 
AHARON  

 

 
 
 
 

 

“Thầy không bảo là đến bảy lần, 

nhƣng là đến bảy mƣơi lần bảy.” 

Mt 18,22 
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239. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN      
 

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 

trật tự nhất định. 

 

LOT 
ABEN 
ACKHIPPO 

 

Từ tiếp theo là : 

 
PHERO 
GAIO 
ANRE 
COLAUDIO   
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240. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN     
 

 Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự 

nhất định. 

 

BOLATTO 
MACCO 
MATTHIA 

 

Từ tiếp theo là : 

 
PHILATO 
DACARIA 
MATTAT 
GIOXEP    

 

 
 
 
 
 
 
 

 

“Tôi sống, nhƣng không còn phải là tôi,  

mà là Đức Kitô sống trong tôi.” 

Gl 2,20 
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241. TÌM KẾM     
 

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 

trật tự nhất định. 

 

DORUPBAVEN 
GIACOBE 
MOTHUSELAC 

 

Từ tiếp theo là : 

 
AGUTTO 
SAMSON 
 EUTYKHO  
MATTHEU  
   

 
 
 
 
 
 
 
 

“Ai bỏ rơi cha mình thì khác nào kẻ lộng ngôn; 

Ai chọc giận mẹ mình, sẽ bị Đức Chúa nguyền rủa.” 

Huấn ca 3,16 
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242. ĐỐ BẠN     

 
 
 
 

Hãy quan sát những mẫu tự đã cho của các 

nhân vật dưới đây và rút ra 4 mẫu tự để tạo 1 

nhân vật mới. 
 
 

LUCA  có 2 mẫu tự  
NERI  có 2 mẫu tự 
ACNI  có 4 mẫu tự 
RODE  không có mẫu tự nào. 
 
 

Nhân vật trong ô này là ai ? 
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243. SẮP XẾP THEO NHÓM      

 

BATSEVA 
REBECA 
RAKHAP 
EVODIA 
IDEVEN 

 

Từ nào cũng thuộc nhóm từ đã cho trên đây. 

 
GIOANNA 
SAMARIA 
TIME  
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244. TÌM & TÌM      
 

Bạn có thể tìm được bao nhiêu nhân vật có 

3 cặp mẫu tự khác nhau. 

 

Ví dụ :  

 

SUSANNA 
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245. NGƯỜI KẾ TIẾP      
 

Những nhân vật dưới đây được sắp xếp 

theo 1 trật tự nhất định. 

 

NATHAN 
MAHALANEN 
ARITIAKHO 
DIONYXIO 
BARABA 

 

Nhân vật nào sẽ xuất hiện tiếp theo trong những 

nhân vật cho sẵn sau đây. 

 
MARIA 
PHILIPPHE 
NICODEMO 
COLEMENTE   

 

 
 
 
 
 

“Hỡi anh  em là những ngƣời con bé nhỏ,  

hãy tránh xa các tà thần !” 

1Ga 5,21 
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246. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN      
 

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 

trật tự nhất định. 

 

ETTE 
OOCPA 
AGUTTO 

 

Từ tiếp theo là : 

 
KHUNDA  
MATTHEU 
PECXIDE 
OHOLA    
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247. TÌM KẾM     

 

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 

trật tự nhất định. 

 

DORUPBAVEN 
BAGIESU 
EVODIA 

 

Từ tiếp theo là : 

 
COLAUDIO 
QUIRINIO 
OVET 
PONUEN   
  

 
 
 
 
 
 
 
 

“Ai bƣng tai chẳng muốn nghe Lề Luật, 

cả lời nó nguyện cầu cũng đáng ghê tởm.” 

Châm Ngôn  28,9 
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248. ĐỐ BẠN     

 
 
 
 

Hãy quan sát những mẫu tự đã cho của các 

nhân vật dưới đây và rút ra 3 mẫu tự để tạo 1 

nhân vật mới. 

 
LYXANIA   có 1 mẫu tự. 
TIMOTHE  có 2 mẫu tự. 
LADARO   có 2 mẫu tự. 
XEDA        không có mẫu tự nào. 
NACGAI    không có mẫu tự nào. 
MARIA      không có mẫu tự nào. 
 

Nhân vật trong ô này là ai ? 
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249. ĐI TÌM NGUYÊN ÂM    
 

Đây là gia đình được nói tới trong Tin Mừng 

gồm bố, mẹ và con. Song vì 1 lý do nào đó 

các nguyên âm đã biến mất. Bạn hãy tìm giúp 

những nhân vật này là ai.  

 
DVTBTSVSLMN 

 

Gợi ý : 

Trong gia đình này có nhân vật ĐAVIT. 
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250. SẮP XẾP THEO NHÓM      

 

HERODIA 
MARIA MACDALA 
MACTA 
PORIKILA 
XAPHIRA 
 

Từ nào cũng thuộc nhóm từ đã cho trên đây. 

 
OVET 
BETANIA 
XINTIKHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Đừng làm chi vì ghen tị hay vì hƣ danh,  

nhƣng hãy lấy lòng khiêm nhƣờng  

mà coi ngƣời khác hơn mình.” 

Pl 2,3 
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251. NGƯỜI KẾ TIẾP      
 

Những nhân vật dưới đây được sắp xếp 

theo 1 trật tự nhất định. 

 

GIOKHONGIA 
SUSANNA 
KHANANIA 
ANRONICO 
DIONYXIO 
 

Nhân vật nào sẽ xuất hiện tiếp theo trong 

những nhân vật cho sẵn sau đây. 

 
DORUPBAVEN 
APPHIA 
BERECGIA 
GIOKHEVET  

 

 
 
 
 
 

“Họ mà làm thinh, 

 thì sỏi đá cũng sẽ kêu lên.” 

Lc 19, 40 
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252. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN    

   
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 

trật tự nhất định. 
 

RUUMA 
ACRIPPA 
GIANNAI 

 

Từ tiếp theo là : 

 
MARIA 
SAMSON 
DAKEU  
MACCO    
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253. TÌM KẾM     
 

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 

trật tự nhất định. 

 

AMMINADAP 
KHITKIGIA 
ELIEDE 

 

Từ tiếp theo là : 

 
XAPHIRA 
KHANANIA 
THEOPHYLO 
SUSANNA   
  

 
 
 
 
 
 

“Ngôn sứ có bị rẻ rúng, 

thì cũng chỉ là ở chính quê hƣơng mình,  

hay giữa đám bà con thân thuộc,  

và trong gia đình mình mà thôi.” 

Mc 6,4 



45 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 
254. ĐỐ BẠN     

 
 
 
 
Hãy quan sát những mẫu tự đã cho của các nhân 

vật dưới đây và rút ra 3 mẫu tự để tạo 1 nhân vật 

mới. 

 
LAMEC     có 1 mẫu tự 
DEBEDE   có 1 mẫu tự  
LINO         có 1 mẫu tự 
PHELICH  không có mẫu tự nào. 
 

Nhân vật trong ô này là ai ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Ai phạm tội, kẻ ấy phải chết.” 

Êdêkien 18,4 
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255. BẠN CÓ BIẾT    

 
 
 
 
Đây là 1 nhân vật có 4 mẫu tự gồm 1 cặp nguyên 

âm và 1 cặp phụ âm. 

 

Gợi ý :  

Nhân vật này không có mẫu tự T. 

 
 
 
 
256. ĐI TÌM NGUYÊN ÂM    

 

Đây là gia đình được nói tới trong Tin Mừng 

gồm bố, mẹ và con. Song vì 1 lý do nào đó 

các nguyên âm đã biến mất. Bạn hãy tìm giúp 

những nhân vật này là ai.  

 
DCRLSBTGN 

 
Gợi ý :  

Trong gia đình này có nhân vật GIOAN. 
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257. BẠN CÓ BIẾT   
 

Bạn có nhớ nhân vật nào có ít mẫu tự nhất và 

nhiều mẫu tự nhất. 

 
 
 
 
258. CÙNG GẪM   
 

Những nhân vật dưới đây được sắp xếp 

theo 1 trật tự nhất định. 

 

SARAPHAEN 
NAGIESU 
BORODO 
BARESA 
HAQUATO 

 

Từ tiếp theo là : 

 
TAPYRO 
MOKIT 
KHISAIA 
BAGIUTTO 

 



  

48 * VHTK 18 Rèn Luyện Tƣ Duy Tập 4 

 

259. CÙNG SUY GẪM   
 

Những nhân vật dưới đây được sắp xếp 

theo 1 trật tự nhất định. 

 

GIONA 
GAIO 
LUKIO 
GIULIO 
CONELIO 

 

Nhân vật tiếp theo là : 

 
ONEXIMO 
MALAKHI 
NAKIXO 
ANRONICO 
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260. CÂU ĐỐ TỪ VỰNG  

 

Đây là 2 nhân vật nữ được sắp xếp theo 1 trật 

tự lôgíc nhất định. Bạn hãy xem đó là ai. 

 

  EALNINSAAOBIEGT 
 
 
261. ĐỐ BẠN     

 
 
 
 

Hãy quan sát những mẫu tự đã cho của các 

nhân vật dưới đây và rút ra 3 mẫu tự để tạo 1 

nhân vật mới. 

 
NACSON    có 1 mẫu tự 
TADEO       có 2 mẫu tự  
TEPHANA  có 2 mẫu tự 
GIOAN        không có mẫu tự nào. 
 

Nhân vật trong ô này là ai ? 
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262. TÌM KẾM     

 

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 

trật tự nhất định. 

 

ACKHIPPO 
IXAAC 
MATTHEU 

 

Từ tiếp theo là : 

 
QUIRINIO 
KENNAN 
DEBEDE 
ABIATHA    
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263. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN   
 

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 

trật tự nhất định. 

 

MARIA 
PHAOLO 
AHARON 

 

Từ tiếp theo là : 

 
GIOP 
CAIPHA 
GIOAN 
 ACNI  
    

  
 

 

 

 

 

 

 

 

“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, 

xin Chúa cứ làm cho tôi nhƣ lời sứ thần nói.” 

Lc 1,38 



  

52 * VHTK 18 Rèn Luyện Tƣ Duy Tập 4 

 
264. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN    
 

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 

trật tự nhất định. 

 

TIAXA 
PECXIDE 
PORITKILA 

 

Từ tiếp theo là : 

 
ETNA 
DORUXILA 
IDEVEN 
COTURA     
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265. CÙNG TÌM   
   

Những nhân vật phụ nữ này được sắp xếp 

theo 1 trật tự nhất định. Bạn hãy tìm nhân vật 

nào không tiếp theo trong dãy từ này. 

 

XIPPORA 
HERODIA 
KHUNDA 
NAOMI 
OHOLA 
BATSEVA 
GIOKHEVET 
DALILA  
XAPHIRA  
AVIGAGIN  
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266. TÌM MỐI QUAN HỆ      
 

IXAAC  con ông APRAHAM 
TOBIA  con ông TOBIT 
DAVIT  con ông GIESE  

?     con ông DACARIA 
 
  
 

 
 
267. SẮP XẾP THEO NHÓM      

 

GAMALIA 
BAGIESU 
QUATO 
SAMSON 
TITO 

 

Từ nào cũng thuộc nhóm từ trên đây. 

 
BELEM 
NAOMI 
ABEN 
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268. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN     
 

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 

trật tự nhất định. 

 

GIUTTO 
MATTAT 
ACKHIPPO 

 

Từ tiếp theo là : 

 
GIULIO 
ERATTO 
GIACOBE 
SIMON  
   

 
 
 
 
 
 
 
 

“Anh em hãy sám hối, 

vì Nƣớc Trời đã gần đến.” 

Mt 3,2 
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269. TÌM KẾM    
 

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 

trật tự nhất định. 

 

MATTITGIA 
MENKEXEDE 
BATOLOMEO 

 

Từ tiếp theo là : 

 
ONIXEMO 
HECMOGHENE 
ACKHELAO 
ENGIAKIM   
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270. ĐỐ BẠN   

 
 
 
 

Hãy quan sát những mẫu tự đã cho của các 

nhân vật dưới đây và rút ra 3 mẫu tự để tạo 1 

nhân vật mới. 

 
SAMSON  có 2 mẫu tự  
ITMAEN    có 2 mẫu tự 
NATHAN  có 1 mẫu tự 
MATTITGIA không có mẫu tự nào. 
 

Nhân vật trong ô này là ai ? 
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271. ĐI TÌM NGUYÊN ÂM    
 

Đây là gia đình được nói tới trong Tin Mừng 

gồm bố, mẹ và con. Song vì 1 lý do nào đó 

các nguyên âm đã biến mất. Bạn hãy tìm giúp 

những nhân vật này là ai.  

 
BTRTVT 

 

Gợi ý :  

Trong gia đình này có nhân vật RUT. 
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272. SẮP XẾP THEO NHÓM     
 

RUT 
MARIA 
ELISABET 
EVA 
ANNA 
 

 
 Từ nào cũng thuộc nhóm từ trên đây. 

 
 

PHEBE 
CO 
TOMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.” 

Lc 10,41 
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273. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN    
 

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 

trật tự nhất định. 

 

ELISEVA 
GIOKHEVET 
COTURA 

 

 Từ tiếp theo là : 

 

TIAXA 
REBECA 
MARIA 
COLEOPAT    

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



61 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

274. CÙNG TÌM     

 

Những nhân vật này được sắp xếp theo 1 trật 

tự nhất định. Bạn hãy tìm nhân vật nào 

không tiếp theo trong dãy từ này. 

 
ADAM 
TABITHA 
HECMOGHENE 
TADEO 
GIESU 
XOPATRO 
HAGA 
AKHIN 
LOIT 
LAKIO 
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275. TÌM NGƯỜI     
 

Bạn hãy tìm những nhân vật phụ nữ được  nói 

tới trong Thánh Kinh có 4 nguyên âm khác 

nhau trở lên. 

 

Ví dụ :  

HERODIA 
 
 
 
 
276. SẮP XẾP THEO NHÓM      

 
ANNA 
BECNIKE 
CANDAKE 
HERODIA 
XARA 

 

Từ nào cũng thuộc nhóm từ trên đây. 

 
TOMA 
TAMA 
AXIA 
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277. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN  

  
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự 

nhất định. 

 
GIUNIA 
OHOLIA 
PORITKILA 

 

Từ tiếp theo là : 

 
OOCPA 
IDEVEN 
NAOMI 
DALILA  
 

 Từ tiếp theo là gì ? 

 
 
 
 
 

 

“Lạy Cha xin tha cho họ, 

vì họ không biết việc họ làm.” 

Lc 23,34 
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278. ĐỐ BẠN    

 
 
 
 

Hãy quan sát những mẫu tự đã cho của các 

nhân vật dưới đây và rút ra 3 mẫu tự để tạo 1 

nhân vật mới. 

 
DAKEU     có 1 mẫu tự. 
HECMA    có 2 mẫu tự.  
GIESU      có 2 mẫu tự. 
LUCA        không có mẫu tự nào.  
GIOANNA không có mẫu tự nào. 
 

Nhân vật trong ô này là ai ? 
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279. ĐI TÌM NGUYÊN ÂM     

 

Đây là 2 người chị của ông Ladaro. Song vì 1 

lý do nào đó các nguyên âm đã biến mất. Bạn 

hãy tìm giúp những nhân vật này là ai.  

 
MCTMR 

 
 
 

 
280. CÂU ĐỐ TỪ VỰNG   

 

Đây là 2 tổng trấn thời Chúa Giêsu  được sắp 

xếp theo 1 trật tự lôgíc nhất định. Bạn hãy 

xem đó là ai. 

 
  OPIHNIILRAITUOQ   
 
 
 
 
 
 

“Ai có và giữ các điều răn của Thầy,  

ngƣời ấy mới  là kẻ yêu mến Thầy.” 

Ga  14,21 
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281. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN   

 

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 

trật tự nhất định. 

 
GIUDA 
ACKHELAO 
NICOLA 

 

Từ tiếp theo là : 

 
APRAHAM 
DERAC 
GIAO 
 MACCO  
   

 
 
 
 
 
 
 

“Ai đã tra tay cầm cày 

mà còn ngoái lại đàng sau, 

thì không thích hợp với Nƣớc Thiên Chúa.” 

Lc 9,62 
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282. TÌM KẾM    

 

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 

trật tự nhất định. 

 
NAAMAN 
 PHILIPPHE 
 ERATTO 

 
Từ tiếp theo là : 

 
ELADA 

      DIONYXIO  
BATOLOMEO 
AMMINADAP 
  

   
 
 
 
 
 
 
 

“Trƣớc hết, anh em hãy hết tình yêu thƣơng nhau, 

vì lòng yêu thƣơng che phủ muôn vàn tội lỗi.”  

Thư I Phêrô 4,8 
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283. ĐỐ BẠN    

 
 
 
 

Hãy quan sát những mẫu tự đã cho của các 

nhân vật dưới đây và rút ra 3 mẫu tự để tạo 1 

nhân vật mới. 
 
ONEXIMO    có 1 mẫu tự 
PHERO        có 2 mẫu tự 
GIULIO        có 2 mẫu tự  
GAMALIEN không có mẫu tự nào. 
 
Nhân vật trong ô này là ai ? 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

   



69 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

284. BẠN CÓ BIẾT    

 
 
 
 

Đây là 1 nhân vật có 3 mẫu tự gồm 1 cặp 

nguyên âm và 1 phụ âm. 

 

Gợi ý : 

 Nhân vật này không có mẫu tự E & N. 
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285. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN    

 

Những nhân vật phụ nữ được nói tới 

trong Thánh Kinh được sắp xếp theo 1 

trật tự nhất định. 

 
GAIEN 
GIOANNA 
ELISABET 

 

Từ tiếp theo là : 

 
DAMARI 
XINTIKHE 
LO-RUKHAMA 
TABITHA    
 

 
 
 
 
 
 

“Phúc thay ai xót thƣơng ngƣời, 

 vì họ sẽ đƣợc Thiên Chúa xót thƣơng.” 

Mt 5,7 
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286. CÂU ĐỐ TỪ VỰNG   

 

Đây là 2 ngôn sứ được sắp xếp theo 1 trật tự 

lôgíc nhất định. Bạn hãy xem đó là ai. 

   
OIVSAADIIAA 

 
 
 
 
287. TÌM MỐI QUAN HỆ      
 
 

GIUSE       con ông GIACOP 
GIOAN    con ông DACARIA 
GIACOBE   con ông ANPHE 

?        con ông XANMON 
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288. CÙNG SUY GẪM   

 

Những nhân vật dưới đây được sắp xếp 

theo 1 trật tự nhất định. 

 
NATHAN 
BARABA 
ACPACSAT 
DEBEDE 
ELISABET 

 

Nhân vật tiếp theo là : 

 
ENMODAM 
ACKHIPPO 
BECNIKE 
GIOSIGIA    

 
 

 

 

 

 

 

“Này con cái là hồng ân của Chúa, 

con mình sinh hạ là phần thƣởng Chúa ban.” 

Thánh Vịnh 127,3-4 
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289. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN   

 

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 

trật tự nhất định. 

 
XAPHIRA 
GEREMIA 
APELE 

 

Từ tiếp theo là : 

 
PHERO 
RAPHAEN 
ANRE 
 GIOP  
    

 
 
 

 

 

 

 

 

"Kẻ giấu tội mình sẽ không thành đạt, 

nhƣng ai xƣng thú và chừa tội sẽ đƣợc xót thƣơng." 

Châm Ngôn 28,13 

 



  

74 * VHTK 18 Rèn Luyện Tƣ Duy Tập 4 

 
290. CÙNG SUY GẪM   

 

Những nhân vật dưới đây được sắp xếp 

theo 1 trật tự nhất định. 

 
TABITHA 
SIMEON 
RAPHAEN 

 

Nhân vật tiếp theo là : 

 
ITMAEN 
PHAOLO 
QUIRINIO 
XADOC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Anh em hãy yêu thƣơng nhau 

nhƣ Thầy đã yêu thƣơng anh em”. 

Ga 15,12 
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PHẦN GIẢI ĐÁP 
 

******* 

 

211. NHANH MẮT   
Từ nhân vật ACNI 

 ta có 1 nhân vật mới là CAIN. 

 

212. THỬ TÀI NHỚ   
MẸ    CON 

*********                  ********* 

MARIA    GIESU (Mt 1,16) 

BATSEVA         SALOMON (2Sm 12,25) 

EVA   CAIN (St 4,1) 

GIOKHOVET  MOSE (Xh 6,20) 

REBECA   GIACOP (St 25,26) 

RAKHAP   BOAT (Mt 1,5) 

XARA   IXAAC (St 21,3) 

RUT    OVET (Mt 1,5) 

HAGA    ITMAEN (St 16,15) 

ELISABET   GIOAN (Lc 1,60) 

 

213. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN     
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 3 

nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật xuất hiện:  GIUDITHA. 

 

214. CÙNG SUY GẪM   
Những nhân vật đã được sắp xếp theo trật tự Alphabet từ 

dưới lên. Vậy nhân vật tiếp theo là BARABA. 

 

215. NHÂN VẬT TIẾP THEO    
BOXO. Bạn hãy quan sát mẫu tự cuối của mỗi từ đều có cặp. 

Nhân vật được lựa chọn là BOXO. 
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216. CÙNG SUY NGHĨ    

 ISAIA. Bạn nhìn vào chữ cuối của từ thứ 1 và chữ đầu của 

từ thứ 2, theo trật tự Alphabet. 

DACARI A 

B OLATTO 

  TERA C 

  D ORUXILA 

  GIES E 

  G IACOBE 

  GIOXEC H 

  I SAIA 

 

217. CÙNG TÌM     
Ta chỉ cần bỏ 2 mẫu tự đầu và 2 mẫu tự  cuối sẽ xuất hiện 

những nhân vật cần tìm. 

RUT, GIOANNA, ETTE, XARA 

HERODIA, GOME, GIOKHEVET, GIAEN. 

 

218. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN   
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 3 

nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật tiếp theo : GIUSE. 

 

219. CÙNG SUY GẪM   
Những nhân vật đã được sắp xếp theo trật tự Alphabet từ 

dưới lên. Vậy nhân vật tiếp theo là PHERO. 

 

220. THỬ TÀI NHỚ   
   CHA    CON 

   *********                         *********  

GIUSE    GIESU (Mt 1,16) 

GIOAN    PHERO(Ga 1,42) 

ADAM    ABEN (St 4,2) 

  APRAHAM   IXAAC (Mt 1,2) 

  XANMON   BOAT (Mt 1,5) 

GIESE    DAVIT (Mt 1,5) 
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MANOAC   SAMSON (Tl 13,2) 

DACARIA   GIOAN (Lc 1,60) 

MINA    MALIA (Lc 3,31) 

MOTHUSELAC        LAMEC (Lc 3,37) 

 

221. TÌM NGƯỜI     
COLAUDIO, DORUPBAVEN 

DORUXILA, EPAPRODITO, EUTYKHO,  

EVODIA, GIACOBE, GIOSUE, HERODIA,  

MOTHUSELAC … … 

 

222. TÌM MỐI QUAN HỆ       
BOAT. 

 

223. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN   
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 3 

nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật tiếp theo là:  GIACOP. 

 

224. CÙNG SUY GẪM   
Những nhân vật đã được sắp xếp xen kẽ nhau, nguyên âm và 

phụ âm. Vậy nhân vật tiếp theo là ELADA. 

 

225. SẮP XẾP THEO NHÓM     

HERODE. 

Vì dãy từ đã cho là những nhân vật nam. 

 

226. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN   
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 3 

nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật tiếp theo là:  GIESU. 

 

227. CÙNG SUY GẪM    
Những nhân vật đã được sắp xếp xen kẽ nhau, nguyên âm và 

phụ âm. Vậy nhân vật tiếp theo là ELADA. 
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228. TÌM & TÌM       
  ACTEMI, AVIHUT, BATIME, BAGIESU, 

BILOAM, DORUXILA, EUTYKHO, EVODIA, 

GIACOBE, GAPRIEN, GIACOP, GIOXEP,  

GIOXET, GIPTAC, GIOXECH, GIOSUE,  

GIORIM, GIORAM, GIOTHAM, GIONAM, 

GIAXON, GIAMRE, GHITON, GALION,  

HERODIA, ITMAEN, KHETRON, KHANOC, 

MICAEN, MANKHO, MONASE, 

MOTHUSELAC, OLIMPA, PHILATO, 

PHILETO, PORITCA, PHILEMON, SIMEON, 

SAMUEN, SALOME, SATIEN, TEPHANO …  

 

229. NHANH MẮT   
Từ nhân vật GIESU ta có 1 nhân vật mới là GIUSE. 

 

230. SẮP XẾP THEO NHÓM      

NADARET. 

Vì dãy từ đã cho là những địa danh. 

 

231. CÙNG SUY GẪM   
Những nhân vật đều lần lượt xuất hiện 1, 2, 3 và 4 nguyên 

âm. Vậy nhân vật tiếp theo là COLAUDIO. 

 

232. CÙNG TÌM     
Ta chỉ cần bỏ 2 mẫu tự đầu và 2 mẫu tự cuối sẽ xuất hiện 

những nhân vật cần tìm. 

BATIME, TIME, ANRE, CAIN, 

GIESE, KHANAN, ACKHIPPO. 

 

233. CÙNG TÌM     
Bạn hãy quan sát mẫu tự ở vị trí thứ 4, lần lượt là D, E, G, H, 

I, K theo mẫu tự Alphabet. Vậy COTURA không thuộc nhóm này. 
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234. TÌM NGƯỜI     
APPHIA, ETTE, OOCPA, PONINNA, 

RUUMA, SUSANNA, VATTI, XIPPORA …  

 

235. TÌM MỐI QUAN HỆ     
ACKHIPPO. 

 

236. SẮP XẾP THEO NHÓM      
ELIA. 

Vì dãy từ đã cho là những nhân vật nam. 

 

237. TÌM & TÌM    
  

AVIGAGIN (8), BATSEVA (7) 

BECNIKE (7), COLEOPAT (8) 

CANDAKE (7), DORUXILA (8) 

ELISEVA (7), ELISABET (8) 

GIOKHEVET  (9), GIUDITHA (8) 

GIOANNA (7), HERODIA (7) 

LORUKHAMA (9), MAKHALAT (8) 

OHOLIVA (7), PONINNA (7) 

PORITCA (7), PORITKILA (9) 

PECXIDE (7), SUSANNA (7) 

XIPPORA (7), XAPHIRA (7) 

XINTIKHE (8)… … 

 

238. NGƯỜI KẾ TIẾP      
Quan sát các nhân vật cho  trên đây, ta thấy lần lượt xuất hiện 

2 cặp mẫu tự giống nhau trong mỗi từ. Vậy nhân vật tiếp theo sẽ là 

POROKHORO. 

 

239. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN     
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho trên lần 

lượt có 1, 2 & 3 nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật xuất hiện sẽ 

có 4 nguyên âm khác nhau :  COLAUDIO. 
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240. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN     
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 1 cặp 

mẫu tự giống nhau đứng kề nhau. Vậy nhân vật xuất hiện sẽ :  

MATTAT. 

 

241. TÌM KẾM     
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 4 

nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật xuất hiện sẽ :  EUTYKHO. 

 

242. ĐỐ BẠN     
Quan sát những mẫu tự đã cho ta thấy có  C,  A,  I & N. Vậy 

nhân vật cần tìm là : CAIN. 

 

243. SẮP XẾP THEO NHÓM      
GIOANNA. 

Vì dãy từ đã cho là những nhân vật nữ. 

 

244. TÌM & TÌM      
GIANNAI, MATTITGIA,  

PHILIPPHE,  SUSANNA, AVIGAGIN … … 

 

245. NGƯỜI KẾ TIẾP      
Quan sát các nhân vật cho trên đây, ta thấy lần lượt xuất hiện 

2 cặp mẫu tự giống nhau trong mỗi từ. Vậy nhân vật tiếp theo sẽ là 

PHILIPPHE. 

 

246. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN      
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 1 cặp 

mẫu tự giống nhau đứng kề nhau. Vậy nhân vật xuất hiện sẽ :  

MATTHEU. 

 

247. TÌM KẾM     
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 4 

nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật xuất hiện sẽ :  COLAUDIO. 
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248. ĐỐ BẠN     
Quan sát những mẫu tự đã cho ta thấy có L, O và T. Vậy 

nhân vật cần tìm là : LOT. 

 

249. ĐI TÌM NGUYÊN ÂM    
DAVIT – BATSEVA – SALOMOM. 

 

250. SẮP XẾP THEO NHÓM      
XINTIKHE. 

Vì dãy từ đã cho là những nhân vật nữ. 

 

251. NGƯỜI KẾ TIẾP      
Quan sát các nhân vật cho  trên đây, ta thấy lần lượt xuất hiện 

2 cặp mẫu tự giống nhau trong mỗi từ. Vậy nhân vật tiếp theo sẽ là 

APPHIA. 

 

252. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN     

Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 1 cặp 

mẫu tự giống nhau đứng kề nhau. Vậy nhân vật xuất hiện sẽ :  

MACCO. 

 

253. TÌM KẾM     
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 3 mẫu 

tự giống nhau. Vậy nhân vật xuất hiện là :  KHANANIA. 

 

254. ĐỐ BẠN     
Quan sát những mẫu tự đã cho ta thấy có A, D và O. Vậy 

nhân vật cần tìm là ADO. 

 

255. BẠN CÓ BIẾT    
 ANNA. 

 

256. ĐI TÌM NGUYÊN ÂM    
DACARIA-ELISABET-GIOAN. 
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257. BẠN CÓ BIẾT   
 E (1) 

 GIOHOSAPHAT (11). 

 

258. CÙNG GẪM   
Những từ đã cho đều lần lượt bắt đầu bằng 2 mẫu tự của số 

thứ tự Sáu (sa), Năm (na), Bốn (bo)… .Từ tiếp theo sẽ là KIT 

(MOKIT). 

 

259. CÙNG SUY GẪM   
Quan sát những nhân vật đã cho ta thấy có 1 quy luật chung 

là sau nguyên âm I là phụ âm O. Số lượng các mẫu tự đứng trước 

nguyên âm I lần lượt 1, 2, 3, 4 và 5 mẫu tự. Vậy nhân vật tiếp theo 

là MALAKHI. 

 

260. CÂU ĐỐ TỪ VỰNG   
Bạn hãy quan sát dãy từ đã cho, ta thấy xuất hiện 2 nhân vật 

là ELISABET - GIOANNA, được sắp xếp xen kẽ theo trật tự xuôi 

ngược : EaLnInSaAoBiEgT. 

 

261. ĐỐ BẠN     
Quan sát những mẫu tự đã cho ta thấy có S, E và T. Vậy nhân 

vật cần tìm là : SET. 

 

262. TÌM KẾM     
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 1 cặp 

nguyên âm hay phụ âm đứng kề nhau. Vậy nhân vật xuất hiện là :  

KENNAN. 

 

263. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN   
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 2 

nguyên âm giống nhau. Vậy nhân vật tiếp theo là :  CAIPHA. 
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264. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN   
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 2 

nguyên âm giống nhau. Vậy nhân vật tiếp theo là : IDEVEN. 

 

265. CÙNG TÌM     
Bạn hãy quan sát mẫu tự ở vị trí thứ 4, lần lượt là P, O, N, M, 

L, K, I, H, G  theo mẫu tự Alphabet đảo ngược. Vậy BATSEVA 

không phải là từ tiếp theo. 

 

266. TÌM MỐI QUAN HỆ    

GIOAN. 

 

267. SẮP XẾP THEO NHÓM    

ABEN. 

Vì dãy từ đã cho là những nhân vật nam. 

 

268. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN     
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 1 cặp 

mẫu tự giống nhau đứng kề nhau. Vậy nhân vật tiếp theo là :  

ERATTO. 

 

269. TÌM KẾM    
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 3 mẫu 

tự giống nhau. Vậy nhân vật tiếp theo là :  HECMOGHENE. 

 

270. ĐỐ BẠN   
Quan sát những mẫu tự đã cho ta thấy có N, O và E. Vậy 

nhân vật cần tìm là : NOE. 

 

271. ĐI TÌM NGUYÊN ÂM    
BOAT – RUT – OVET. 

 

272. SẮP XẾP THEO NHÓM      
PHEBE. 

Vì dãy từ đã cho là những nhân vật nữ. 
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273. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN   
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 3 

nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật tiếp theo là :  COLEOPAT. 

 

274. CÙNG TÌM    
XOPATRO.  

Bạn hãy quan sát mẫu tự ở vị trí thứ 3, lần lượt là A, B, C, D, 

E, G, H, I, K theo mẫu tự Alphabet. Vậy XOPATRO không phải 

là từ tiếp theo. 

 

275. TÌM NGƯỜI     
EVODIA, DORUXILA 

 

276. SẮP XẾP THEO NHÓM     
  TAMA. 

Vì dãy từ đã cho là những nhân vật nữ. 

 

277. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN  
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 3 

nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật tiếp theo là : NAOMI. 

 

278. ĐỐ BẠN    
Quan sát những mẫu tự đã cho ta thấy có E, M và S. Vậy 

nhân vật cần tìm là : SEM. 

 

279. ĐI TÌM NGUYÊN ÂM     
MACTA-MARIA. 

 

280. CÂU ĐỐ TỪ VỰNG   
Bạn hãy quan sát dãy từ đã cho, ta thấy xuất hiện 2 nhân vật 

là PHILATO – QUIRINIO, được sắp xếp xen kẽ theo trật tự xuôi 

ngược : oPiHnIiLrAiTuOq. 
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281. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN   
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 3 

nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật tiếp theo là : GIAO. 

 

282. TÌM KẾM    
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 1 cặp 

nguyên âm hay phụ âm đứng kề nhau. Vậy nhân vật tiếp theo là :  

AMMINADAP. 

 

283. ĐỐ BẠN    
Quan sát những mẫu tự đã cho ta thấy có O, R và U. Vậy 

nhân vật cần tìm là : ROU. 

 

284. BẠN CÓ BIẾT    
 AXA. 

 

285. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN   
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 3 

nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật xuất hiện là :   

LO-RUKHAMA. 

 

286. CÂU ĐỐ TỪ VỰNG   
Bạn hãy quan sát dãy từ đã cho, ta thấy xuất hiện 2 nhân vật 

là OVADIA – ISAIA, được sắp xếp xen kẽ nhau : OiVsAaDiIaA. 

 

287. TÌM MỐI QUAN HỆ      
  BOAT. 

 

288. CÙNG SUY GẪM   
Quan sát những nhân vật đã cho ta thấy ta lần lượt xuất hiện 

2A, 2B, 2C, 2D và 2E. Vậy nhân vật tiếp theo là GIOSIGIA. 

 

289. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN   
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 2 

nguyên âm giống nhau. Vậy nhân vật tiếp theo là : RAPHAEN. 
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290. CÙNG SUY GẪM   
Những nhân vật đã được sắp xếp theo trật tự Alphabet từ 

dưới lên. Vậy nhân vật tiếp theo là QUIRINIO. 

 
 

 
 

MỌI CHÚ THÍCH THÁNH KINH,  
XIN XEM TẬP : 

 
VUI HỌC THÁNH KINH 15 : 

RÈN LUYỆN TƯ  DUY 1. 
********** 

 
 
 

MỜI CÁC BẠN XEM TIẾP  

RÈN LUYỆN TƯ DUY 5 
 

Mục lục 
 

Những bài tập  1,2,3 … 5 
Phần giải đáp  1,2,3… 75 
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TUYỂN TẬP 

VUI HỌC THÁNH KINH  
 

VHTK 01 : NHỮNG NHÂN VẬT PHỤ NỮ TRONG TK 

VHTK 02 : NHỮNG NHÂN VẬT TÂN ƯỚC A 

VHTK 03 : NHỮNG NHÂN VẬT TÂN ƯỚC B 

VHTK 04 : NHỮNG LỜI CỦA CHÖA GIÊSU  

VHTK 05 : NHỮNG PHÉP LẠ CỦA CHÖA GIÊSU  

& NHỮNG CUỘC THẦN HIỂN TRONG TIN MỪNG 1 

VHTK 06 : NHỮNG PHÉP LẠ CỦA CHÖA GIÊSU  

& NHỮNG CUỘC THẦN HIỂN TRONG TIN MỪNG 2 

VHTK 07 : NHỮNG DỤ NGÔN CỦA CHÖA GIÊSU    

VHTK 08 : Công Vụ Tông Đồ 

VHTK 09 : Thánh PHAOLÔ 1 

VHTK 10 : Thánh PHAOLÔ 2 

VHTK 11 : Các Thƣ Công Giáo & Sách Khải Huyền 

VHTK 12 : Ô Chữ THƯƠNG KHÓ & PHỤC SINH 

VHTK 13 : Ô Chữ NHỮNG NHÂN VẬT PHỤ NỮ TRONG TK 

VHTK 14 : Ô Chữ TÂN ƯỚC 

VHTK 15 : RÈN LUYỆN TƯ DUY 1 

VHTK 16 : RÈN LUYỆN TƯ DUY 2 

VHTK 17 : RÈN LUYỆN TƯ DUY 3 

VHTK 18 : RÈN LUYỆN TƯ DUY 4 

VHTK 19 : RÈN LUYỆN TƯ DUY 5 

VHTK 20 : RÈN LUYỆN TƯ DUY 6 

VHTK 21 : RÈN LUYỆN TƯ DUY 7 

VHTK 22 : RÈN LUYỆN TƯ DUY 8 

VHTK 23 : RÈN LUYỆN TƯ DUY 9 

VHTK 24 : RÈN LUYỆN TƯ DUY 10 

VHTK 25 : RÈN LUYỆN TƯ DUY THÁNH PHAOLÔ 1 

VHTK 26 : RÈN LUYỆN TƯ DUY THÁNH PHAOLÔ 2 

VHTK 30 : THỜI THƠ ẤU 

VHTK 31 : Ô Chữ NHỮNG PHÉP LẠ CỦA CHÖA GIÊSU A 

VHTK 32 : Ô Chữ NHỮNG PHÉP LẠ CỦA CHÖA GIÊSU B 

VHTK 33 : MÙA XUÂN 

VHTK 34 : THÁNG 1-6 

VHTK 35 : THÁNG 7-12 
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VHTK 36 : LỜI NGUYỆN CẦU 

VHTK 37 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 1 

VHTK 38 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 2 

VHTK 39 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 3 

VHTK 40 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 4 

VHTK 41 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 5 

VHTK 42 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 6 

VHTK 43 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 7 

VHTK 44 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 8 

VHTK 45 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 9 

VHTK 46 : CHÖA GIÊSU & 13 TÔNG ĐỒ 1 

VHTK 47 : CHÖA GIÊSU & 13 TÔNG ĐỒ 2 

VHTK 48 : CHÖA GIÊSU & NHÂN VẬT TÂN ƯỚC 

VHTK 49 : MẸ MARIA 1 

VHTK 50 : MẸ MARIA 2 

VHTK 51 : THÁNH KINH TÂN ƯỚC  

* Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm & Ô Chữ 

VHTK 52 : Tập Tô Màu CUỘC ĐỜI CHÖA GIÊSU 

VHTK 53 : Tập Tô Màu 20 MẦU NHIỆM MÂN CÔI 

VHTK 54 : Tập Tô Màu 14 CHẶNG ĐƯỜNG THÁNH GIÁ 

VHTK 55 : Tập Tô Màu THIÊN THẦN 

VHTK 56 : Tập Tô Màu GIÁNG SINH 1 

VHTK 57 : Tập Tô Màu GIÁNG SINH 2 

VHTK 58 : Tập Tô Màu GIÁNG SINH 3 

VHTK 59 : Tập Tô Màu Đức Mẹ 1 

VHTK 60 : Tập Tô Màu Đức Mẹ 2 

VHTK 61 : Tập Tô Màu Đức Mẹ 3 

VHTK 62 : Tập Tô Màu PHỤNG VỤ Năm A 

VHTK 63 : Tập Tô Màu PHỤNG VỤ Năm B 

VHTK 64 : Tập Tô Màu PHỤNG VỤ Năm C 

VHTK 65 : Tập Tô Màu PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH 

VHTK 66 : GIA ĐÌNH trong THÁNH KINH 

VHTK 67a : BỐN TIN MỪNG * Hỏi Thƣa & Ô Chữ 

VHTK 67b : BỐN TIN MỪNG * Trắc Nghiệm 

VHTK 68a : DẪN VÀO LỜI CHÖA Tân Ước * Hỏi Thƣa  

VHTK 68b : DẪN VÀO LỜI CHÖA Tân Ước * Trắc Nghiệm 

VHTK 69a : TIN MỪNG MÁCCÔ * Hỏi Thƣa & Ô Chữ  

VHTK 69b : TIN MỪNG MÁCCÔ * Trắc Nghiệm 
 

và …  
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01. VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM A 

02. VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM B 

03. VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM C 

04. Tài liệu HỌC HỎI NĂM THÁNH 2010 

05. HỌC HỎI TC HẬU ĐẠI HỘI DÂN CHÖA 

06. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ SƠ CẤP 1 

07. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ SƠ CẤP 2 

08. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ CĂN BẢN 1 

09. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ CĂN BẢN 2 

10. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ CĂN BẢN 3 

11. Vui Học Giáo Lý : MÙA CHAY & PHỤC SINH  

  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

12. NĂM TÂN PHÖC ÂM HÓA GIA ĐÌNH 2014  

  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

13. Tài liệu HỌC HỎI TÔNG THƯ TỰ SẮC 

 ‘FORTA FIDEI’ VỀ NĂM ĐỨC TIN 

14. CÙNG HỌC HỎI 40 CÂU HỎI ĐÁP VỀ 

   Tông Huấn FAMILIARIS CONSORTIO 

15. Tài liệu HỌC HỎI THƯ MỤC VỤ 2015 

16. Vui Học Giáo Lý : MÙA VỌNG & GIÁNG SINH 

  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

17. Sứ Điệp MÙA CHAY 2015 * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

18. GIÁO LÝ VIÊN, BƯỚC THEO THẦY GIÊSU 

19. Tông thư của ĐTC Phanxicô gửi tất cả  

 Các người Tận hiến nhân dịp Năm Đời Sống Thánh Hiến 
  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ  

20. MẦU NHIỆM MÂM CÔI 

21. NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ Lần thứ XXV 

23. SỨ ĐIỆP NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ 2011 

 * Trắc Nghiệm-Ô Chữ  

24. HIỂU ĐỂ SỐNG ĐẠO  

25. NĂM THÁNH LÕNG THƯƠNG XÓT 2016 

  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

26. NĂM TÂN PHÖC ÂM HÓA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI 2016 

  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

27. Sứ Điệp MÙA CHAY 2016 * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

28. ĐƯỜNG THÁNH GIÁ 

29. Vui Học Giáo Lý : PHỤNG VỤ THÁNH THỂ  

* Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 
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30. Sứ Điệp Mùa Chay 2017 * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

31. TĨNH HUẤN GIÁO LÝ VIÊN 2017 

  *Hỏi Thưa -Trắc Nghiệm & Đề Thi 

32. Thư Chung  HĐGM VN gởi Cộng Đồng Dân Chúa 7.10.2016 

  *Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm & Ô Chữ. 

33. Năm Kim Khánh Gp.Ban Mê Thuột  Hỏi Thưa & Ô Chữ 

34. Vui Học Giáo Lý : CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN * Hỏi Thƣa  

      Vui Học Giáo Lý : CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN * Trắc Nghiệm  

35. LỊCH SỬ GIÁO HỘI VN TRONG LÕNG DÂN TỘC (2018) 
 

THƠ. 
 

01. Tuyển tập HƯƠNG SẮC BAN MÊ (In chung 2015) 

02.  DÂNG HIẾN (Thơ 2009) 

03. VẦN THƠ DÂNG MẸ (Thơ 2012) 

04. SÂN TRƯỜNG (Thơ 2009) 

05. YÊU THƯƠNG (Thơ 2009) 

06. THƯƠNG YÊU (Thơ 2009) 

07. BÓNG THỜI GIAN (Thơ 2009) 

08. CỘI NGUỒN (Thơ 2009) 

09. MỘT CÕI RIÊNG (Thơ 2015) 

10. Tuyển tập HƯƠNG SẮC BAN MÊ 2 (In chung 2016) 

11. NHƯ HƯƠNG KINH (Thơ 2017) 

12. NHƯ TRẦM HƯƠNG (Thơ 2017) 

13. Tuyển tập HƯƠNG SẮC BAN MÊ 3 (In chung 2017) 

14. MỘT GÓC ĐỜI (Thơ 2017) 

15. GIỌT LỆ GIA LIÊM (Thơ 2018) 

16. Tuyển tập HƯƠNG SẮC BAN MÊ 4 (In chung 2018) 
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“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy.” 

Ga 14,23 
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